
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 213506 Tạ Chí Anh 12/12/2003 Cà Mau DH21LUA02

2 2110316 Nguyễn An Cư 26/02/2003 Cần Thơ DH21QTN01

3 211587 Nguyễn Đặng Trang Đài 25/11/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

4 2110289 Huỳnh Thanh Đạm 20/11/2003 Hậu Giang DH21QTD03

5 213827 Phạm Long Điền 18/02/2003 Đồng Tháp DH21QTN01

6 2110800 Mang Thị Điệp 16/06/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

7 211813 Phan Ngọc Hân 03/11/2003 Cần Thơ DH21QTN01

8 211994 Huỳnh Nhật Huy 18/09/2003 Cần Thơ DH21QTN01

9 210480 Trần Hoàng Khải 11/05/2003 Hậu Giang DH21LUA01

10 214258 Nguyễn Hà Mỹ Lan 07/02/2003 Cần Thơ DH21LUA01

11 212216 Trần Tấn Minh 02/12/2003 Cần Thơ DH21LUA02

12 2110155 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa 23/06/2001 Cà Mau DH21OTO05

13 2111071 Phan Quốc Nghĩa 03/01/2003 Cần Thơ DH21QTN01

14 213106 Bùi Đoàn Thái Ngọc 05/03/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

15 212694 Nguyễn Hồng Ngọc 07/12/2003 Hậu Giang DH21QTN01

16 180121 Lê Hoàng Nguyên 28/04/1999 Vĩnh Long DH18KTO01

17 213108 Đặng Lư Chí Nhân 11/06/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

18 210850 Lê Thị Ngọc Nhi 18/06/2003 An Giang DH21LUA01

19 214321 Lê Thị Thảo Nhi 18/08/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

20 2110908 Trương Thị Phượng Nhung 07/08/2003 An Giang DH21QTN01

21 212393 Cao Hoàng Nhựt 03/05/2003 Hậu Giang DH21LUA02

22 211143 Trần Yến Pha 06/07/2003 Cà Mau DH21LUA01

23 214040 Lê Thị Yến Phượng 18/11/2003 Cần Thơ DH21LUA01
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24 214079 Bùi Tấn Tài 31/12/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

25 180563 Vưu Bửu Tài 13/09/2000 Cà Mau DH18DUO06

26 2110371 Trương Phước Tâm 23/10/2003 Cà Mau DH21QTD03

27 213883 Võ Nguyễn Phước Thành 24/07/2003 Kiên Giang DH21LUA02

28 219426 Phạm Lý Anh Thư 04/12/2003 An Giang DH21QTD03

29 214037 Thái Thị Ngọc Trâm 03/10/2003 Cần Thơ DH21LUA01

30 2110921 Nguyễn Ngọc Trinh 28/08/2003 Cần Thơ DH21QTD03

31 2110046 Nguyễn Đan Trường 06/11/2003 An Giang DH21QTD03

32 213517 Lâm Bội Tuyền 16/10/2003 Cần Thơ DH21QTN01

33 2110300 Lạc Nhựt Yến Tuyết 17/08/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

34 211663 Ngô Nhã Uyên 31/01/2003 Cà Mau DH21QTN01

35 212362 Nguyễn Ngọc Tường Vi 01/05/2003 Cà Mau DH21LUA02

36 192543 Trần Quốc Vốn 01/02/2000 Cà Mau DH19XDU01

37 212432 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 01/11/2003 Cần Thơ DH21MAR02
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